	UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ TƯ PHÁP
	Biểu số 1h


TỔNG HỢP CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG THANH TRA
(Số liệu tính từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/8/2020)
Đơn vị tính: Người

	Đơn vị
	Thực trạng cán bộ công chức trong kỳ báo cáo
	Biến động trong kỳ báo cáo (số CBCC)
	Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
	Đào tạo lý luận chính trị
	Đào tạo khác (ngoại ngữ, tin học, trên đại học)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	Trong đó
	Tiếp nhận, tuyển dụng
	Nghỉ hưu, chuyển công tác
	Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo
	Bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch
	Chuyển đổi vị trí công tác
	Vi phạm kỷ luật
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	

	
	
	Số TTV cao cấp và tương đương
	Số TTV chính và tương đương
	Số TTV và tương đương
	Số CB, CC, VC trong biên chế
	Số lao động hợp đồng
	
	
	
	
	
	
	Nhu cầu
	Đã thực hiện
	Thanh tra viên
	Thanh tra viên chính
	Thanh tra viên cao cấp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phải xử lý
	Đã xử lý
	
	
	Nhu cầu
	Đã thực hiện
	Nhu cầu
	Đã thực hiện
	Nhu cầu
	Đã thực hiện
	
	
	

	MS
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	TTS
	02
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


	
	


